
TT Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí Số/Năm Năm ISSN
Thuộc 

nhóm

1

Phạm Minh Giản

Nguyễn Thị Tuyết 

Hạnh

Phát triển đội ngũ cán bộ 

quản lý trường trung học 

phổ thông theo chuẩn hiệu 

trưởng đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 37, 

4/2019
2019

0866-

7675
ISSN

2 Hồ Ngọc Lợi

Xây dựng một số trò chơi 

vận động 

phát triển thể lực chung 

cho sinh viên Trường Đại 

học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1,

 2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

3 Hồ Thanh Tâm

Đánh giá sự phát triển thể 

lực chung

 của sinh viên Trường Đại 

học Đồng Tháp sau 1 năm 

học chương trình Giáo dục 

thể chất của Bộ giáo dục 

và Đào tạo

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

tháng 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

4

La Văn Liêm

Nguyễn Hoàng 

Lâm Em

Hoạt động giáo dục thể chất

 và phong trào thể thao tại 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1,

 5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

5 Ngô Thanh Kiệt

Xây dụng một số Test đánh 

giá thành tích chạy cự lý 

ngắn của sinh viên chuyên 

sâu điền kinh, Ngành sư 

phạm Giáo dục thể chất 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

6
Nguyễn Duy 

Thanh

Lựa chọn một số chỉ tiêu 

đánh giá trình độ thể lực 

của nam sinh viên học bơi 

lội ngành Sư phạm Giáo 

dục thể

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

7
Nguyễn Thị Thùy 

Dương (B)

Nghiên cứu các Test đánh 

giá các bài tập thể lực 

chuyên môn phát triển 

thành tích chạy cự ly ngắn 

100m cho sinh viên nam 

năm thứ nhất tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 187, 

kỳ 2, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

DANH MỤC BÀI BÁO NĂM 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



8 Nguyễn Văn Hậu

Đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên trong quá 

trình dạy học trên lớp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 187, 

kỳ 2, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

9 Phạm Việt Thanh

Đánh giá sự biến đổi về 

trình độ kỹ

 thuật cơ bản của nam sinh 

viên chuyên ngành Giáo 

dục thể chất sau khi học 

môn đá cầu tại Trường Đại 

học Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

10

Phạm Ngọc Trung

Tiêu Thanh Sang

Phạm Việt Thanh

Đánh giá sự phát triển thể 

lực chuyên môn và thành 

tích môn bơi trườn sấp của 

học sinh lớp 7 Trường 

Quốc Tế Canada sau một 

năm học

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

kỳ 1, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

11
Phạm Việt Thanh

Tiêu Thanh Sang

Nghiên cứu ảnh hưởng của 

phương pháp dạy học vòng 

tròn đến thể lực của sinh 

viên Trường Đại học Đồng 

Tháp khi học Giáo dục thể 

chất không chuyên

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 187, 

kỳ 2, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

12 Phạm Việt Thanh

Nghiên cứu lựa chọn Test 

đánh giá 

thể lực chuyên môn và kỹ 

thuật cơ bản của nam sinh 

viên chuyên ngành Giáo 

dục thể chất học môn Đá 

cầu tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

13 Phạm Việt Thanh

Nghiên cứu trình độ thể 

lực chuyên môn của nam 

sinh viên chuyên ngành 

Giáo dục thể chất sau khi 

học môn Đá cầu tại 

Trường Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

14

Phạm Việt Thanh

Tiêu Thanh Sang

Phạm Ngọc Trung

Xây dựng tiêu chuẩn đánh 

giá thể lực chuyên môn và 

thành tích môn bơi trườn 

sấp cho học sinh lớp 7 

Trường Quốc tế Canada, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 1, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

000



15 Tiêu Thanh Sang

Đánh giá sự phát triển thể 

lực chuyên môn của nam 

sinh viên chuyên ngành 

Giáo dục thể chất sau khi 

học môn Bóng đá tại 

Trường Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

16 Tiêu Thanh Sang

Nghiên cứu lựa chọn Test 

đánh giá thể lực và kỹ 

thuật của nam sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục thể 

chất học môn Bóng bàn tại 

Trường Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

17 Tiêu Thanh Sang

Nghiên cứu sự biến dổi 

trình độ kỹ

 thuật cơ bản của nam sinh 

viên chuyên ngành Giáo 

dục thể chất sau khi học 

môn Bóng đá tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

18 Trần Minh Sang

Giáo dục kĩ năng phòng, 

chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội cho 

sinh viên Trường Đại học 

Đồng Tháp

Tạp chí Giáo

dục

Bộ GD&ĐT

Số 452, kì 

2, 4/2019
2019

2354-

0753
ISSN

19
Trần Minh Sang

Lê Thanh Phong

Giáo dục nâng cao nhận 

thức về phòng, chống tệ 

nạn xã hội cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, 

kỳ 2, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

20 Trương Văn Lợi

Hiệu quả của một số bài 

tập đến 

sự phát triển thể lực 

chuyên môn cho sinh viên 

học karatedo ngoại khóa 

tại Trường Đại học Đồng 

Tháp

Khoa học thể

thao
Số 3/2019 2019

1859-

4662
ISSN

21
Cao Thị Bích 

Liên

"Nhập thế" của Phan Văn 

Trị qua những vần thơ yêu 

nước

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

000



22 Đào Hoàng Nam

Nâng cao năng lực nghiên 

cứu khoa học cho sinh viên 

thích ứng cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

23
Đinh Thị Minh 

Hiếu

Tổ chức hoạt động 

RLNVSP cho SV đáp ứng 

yêu cầu nghề nghiệp và đổi 

mới giáo dục

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 188, 

kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

24
Đinh Thị Minh 

Hiếu

Tham vấn-một hình thức 

trợ giúp tâm lý cần thiết 

trong tường học

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Số tháng 

5 /2019
2019

1859-

2694
ISSN

25 Hoàng Nhị Bình

Rèn luyện năng lực tự học 

môn đàn phím điện tử cho 

sinh viên Ngành Giáo dục 

mầm non

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

26

Huỳnh Kim 

Tường Vi

Hoàng Huỳnh Hải 

Triều

Nguyễn Thị Bích 

Liên

Thạch Ngọc Mỹ 

Biện pháp hình thành kĩ 

năng kể chuyện cho học 

sinh lớp 4 theo quan điểm 

giao tiếp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

27

Huỳnh Thị Tuyết 

Nhi

Đổ Thị Minh Thơ

Huỳnh Kim 

Tường Vi

Các hình thức giáo dục văn 

hóa giao tiếp cho học sinh 

tiểu học thông qua ngữ liệu 

thành ngữ, tục ngữ

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

28
Huỳnh Mộng 

Tuyền

Giáo dục lịch sử địa 

phương qua hoạt động trải 

nghiệm cho học sinh tiểu 

học tỉnh Kiên Giang

Tạp chí Giáo

dục

Bộ GD&ĐT

Số ĐB, 

5/2019
2019

0866-

7476
ISSN

29 Huỳnh Mỹ Linh

Giảng dạy các học phần 

Phương pháp dạy học tập 

làm văn cho học sinh tiểu 

học theo tiếp cận năng lực

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

30
Huỳnh Thị Trúc 

Giang

Rèn luyện kỹ năng mềm 

định hướng nghề nghiệp 

cho sinh viên ngành  Giáo 

dục Tiểu học tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

000



31 Lê Ánh Nguyệt

Một số kinh nghiệm cho 

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm 

quen với kỹ năng đọc - viết

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, kỳ 1, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

32 Lê Thanh Bình

Đào tạo giáo viên trong bối 

cảnh thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 

mới

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 188, 

kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

33 Lê Thị Bích Vân

Thực hiện các nguyên tắc 

trong tổ 

chức hoạt động chơi ngoài 

trời ở 

một số trường mầm non tại 

thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

34 Lê Thị Kim Anh

Tiếp cận hoạt động trong 

giáo dục hành vi bảo vệ 

môi trường cho trẻ mẫu 

giáo 4-5 tuổi

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số 

94(155), 

1/2019

2019
1859-

3917
ISSN

35
Lê Thị Lan

Lê Duy Cường

Hình thành kỹ năng vận 

động tinh cho trẻ 24-36 

tháng thông qua hoạt động 

với đồ vật ở trường mầm 

non

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

36

Võ Thị Huỳnh 

Như

Trương Huỳnh 

Như

Lê Thị Mỹ Trà

Thiết kế các hoạt động trải 

nghiệm cho môn tự nhiên 

và xã hội lớp 3 ở thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, kì 

1, 4/2019
2019

1859-

0810
ISSN

37
Võ Thị Tú Lan

Lê Thị Mỹ Trà

Thực trạng  tổ chức hoạt 

động trải nghiệm tham 

quan, dã ngoại cho học 

sinh tiểu học ở thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, kì 

2, 3/2019
2019

1859-

0810
ISSN

38

Lê Thị Tuyết 

Trinh

Trần Thị Giao 

Xuân

Bồi dưỡng năng lực nghiên 

cứu khoa học cho sinh viên 

ngành sư phạm

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

39

Lê Thị Tuyết 

Trinh

Nguyễn Thị Ngọc 

Diệu

Xây dựng bài tập rèn luyện 

khả năng 

suy luận logic qua dạy học 

số học cho học sinh lớp 4

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN



40
Nguyễn Bích 

Hằng

Phương pháp soạn hợp âm 

cơ bản cho ca khúc mầm 

non

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

41
Nguyễn Thị 

Hồng Khoa

Mục tiêu và nội dung phát 

triển biểu tượng về hình 

dạng cho trẻ mẫu giáo 4-5 

tuổi trong chương trình 

giáo dục mầm non

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

1

42
Nguyễn Thị 

Hồng Khoa

Mục tiêu và nội dung phát 

triển tư duy cho trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi trong chương 

trình giáo dục mầm non

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

43 Nguyễn Thị Kiều

Dạy học các học phần 

"Phương pháp dạy học 

môn toán tiểu học" theo 

định hướng phát triển năng 

lực nghề nghiệp của sinh 

viên

Khoa học giáo

dục Việt Nam

Viện KHGD

VN

Số 452, kì 

2, 4/2019
2019

2615-

8957
ISSN

44
Nguyễn Thị Ngọc 

Hà

Một số vấn đề lý luận về 

văn hóa ứng xử học đường 

của sinh viên sư phạm 

trong bối cảnh hiện nay

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

45

Nguyễn Thị Ngọc 

Hà

Lê Thị Mỹ Trà

Thiết kế khung năng lực 

văn hóa ứng xử học đường 

cho sinh viên đại học sư 

phạm vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long theo chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên cơ 

sở giáo dục phổ thông

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 187, 

kỳ 2, 

02/2019

2019
1859-

0810
ISSN

46
Nguyễn Thị Trúc 

Minh

Một số biện pháp phát triển 

năng lực dạy học số học 

cho sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học

Tạp chí Giáo

dục

Bộ GD&ĐT

Số 450, 

kỳ 2, 

3/2019

2019
0866-

7476
ISSN

1

000



47
Phạm Thị Kim 

Châu

Thiết kế tình huống học tập 

nhằm đánh giá năng lực 

tính toán của học sinh tiểu 

học

Tạp chí Giáo

dục

Bộ GD&ĐT

Số 447, 

kỳ 2, 

2/2019

2019
0866-

7476
ISSN

1

48
Phan Thị Hoàng 

Nguyên

Thực trạng công tác tổ 

chức và quản lí lớp của 

giáo viên trường mầm non 

ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí Giáo

dục

Bộ GD&ĐT

Số đặc kì 

2, tháng 

5/2019

2019
0866-

7476
ISSN

49
Phạm Ngọc Yến

Trần Hoàng Anh

Sử dụng sơ đồ tư duy trong 

thiết kế bài tập dạy học các 

kiểu câu theo mục đích sử 

dụng cho học sinh tiểu học

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

50
Phạm Ngọc Yến

Trần Hoàng Anh

Xây dựng một số bài tập 

dạy các lớp từ có quan hệ 

về nghĩa trong phân môn 

luyện từ và câu ở tiểu học

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 185, 

kỳ 2, 

1/2019

2019
1859-

0810
ISSN

51

Trần Ngọc Minh 

Khoa

Trần Văn Triều

Đánh giá sự phát triển thể 

lực chung của sinh viên 

nam năm nhất Trường Đại 

học Đồng Tháp sau một 

năm tập luyện câu lạc bộ 

ngoại khóa Vovinam

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 188, 

kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

52

Trần Nguyễn Thị 

Như Mai

Nguyễn Thị Thoại 

Mỹ

Giáo dục nhận thức về 

Biển - Đảo cho trẻ 5-6 tuổi 

qua hoạt động khám phá 

môi trường xung quanh

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, 

kỳ 1, 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

53
Trương Công 

Vĩnh Khanh

Bàn về lập trường của các 

nước Đông Nam Á đối với 

chính sách Biển Đông của 

Trung Quốc từ sau Chiến 

tranh Lạnh

Nghiên cứu

Đông Nam Á

Viện Đông

Nam Á

Số 

3(228)/20

19

2019
0868-

2739
ISSN

54

Tạ Thanh Trúc

Phạm Thị Huyền 

Trang

Trương Công 

Vĩnh Khanh

Nâng cao năng lực nhận 

thức về chủ quyền biển đảo 

cho học sinh lớp 4, 5 thành 

phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 187, 

kỳ 2, 

02/2019

2019
1859-

0810
ISSN

55
Trương Công 

Vĩnh Khanh

Quan điểm chiến lược và 

lợi ích kinh tế của Việt 

Nam trong tranh chấp Biển 

Đông với Trung Quốc từ 

sau Chiến tranh Lạnh đến 

nay

Nghiên cứu

Ấn Độ và

Châu Á

Viện Nghiên

cứu Ấn Độ và

Tây Nam Á

Số 4/2019 2019
0866-

7314
ISSN

000



56 Võ Ngọc Quyên

Nhận thức của sinh viên 

Ngành Giáo dục mầm non 

về hoạt động học hát tại 

Trường Đai học Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

1

57

Võ Thị Lan

Trần Nguyễn Thị 

Như Mai

Biện pháp nâng cao hiệu 

quả  giáo dục của lớp mẫu 

giáo lớp ghép

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

1

58
Võ Thị Lan

Lê Thị Bích Vân

Biện pháp xây dựng môi 

trường xã hội cho hoạt 

động vui chơi ngoài trời ở 

trường mầm non

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

59 Võ Thị Nhỏ

Giáo dục STEM hướng 

đến thế giới công nghệ 4.0 

cho sinh viên Ngành tiểu 

học tại Trường Đai học 

Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

60

Hồ Thị Khánh 

Linh

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định vay vốn của 

khách hàng cá nhân tại 

Vietinbank Chi nhánh TP 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế và Dự

báo

Bộ KH&ĐT

Số 15, 

5/2019
2019

0866-

7120
ISSN

61

Nguyễn Thị Thắm

Hoàng Thị Doan 

Nguyễn Thanh 

Tùng

Đo lường sự hài lòng của 

khách hàng đối với chất 

lượng dịch vụ xe buýt tại 

thành phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Kinh tế Châu

Á - Thái Bình

Dương

Trung tâm

Kinh tế Châu

Á - TBD

Số cuối 

tháng - 

tháng 

5/2019

2019
0868-

3808
ISSN

62
Huỳnh Quốc 

Tuấn

Các nhân tố ảnh hưởng tới 

sự hài lòng của du khách 

khi du lịch tại chợ nổi Cái 

Răng TP. Cần Thơ

Kinh tế và Dự

báo

Bộ KH&ĐT

Số 15, 

5/2019
2019

0866-

7120
ISSN

000



63
Huỳnh Quốc 

Tuấn

Mối quan hệ giữa sự hài 

lòng của du khách và hành 

vi truyền miệng điện tử tại 

Lễ hội bánh dân gian Nam 

Bộ năm 2018 tại TP. Cần 

Thơ

Kinh tế và Dự

báo

Bộ KH&ĐT

Số 12, 

04/2019
2019

0866-

7120
ISSN

64

Huỳnh Quốc 

Tuấn

Phạm Quang Vinh

Tác động của Hình ảnh 

thương hiệu Trường Đại 

học Đồng Tháp đến Sự hài 

lòng và Ý định truyền 

miệng tích cực của sinh 

viên

Kinh tế và Dự

báo

Bộ KH&ĐT

Số 09, 

03/2019
2019

0866-

7120
ISSN

65 Nguyễn Giác Trí

Tác động của các yếu tố 

quản lý đến hiệu suất của 

doanh nghiệp xuất khẩu 

thủy sản tại Đồng bằng 

sông Cửu Long

Kinh tế và Dự

báo

Bộ KH&ĐT

Số 06, 

2/2019
2019

0866-

7120
ISSN

1

66

Nguyễn Ngọc 

Trân

Hồ Thị Khánh 

Linh

Nâng cao chuỗi giá trị 

nhãn IDO ở huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế và Dự

báo

Bộ KH&ĐT

Số 12, 

04/2019
2019

0866-

7120
ISSN

67 Phạm Ánh Tuyết

Một số khó khăn trong rèn 

luyện kỹ nawngnghe hiểu 

tiếng Anh của sinh viên 

Khoa Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, kì 

2, 5/2019
2019

1859-

0810
ISSN

68
Hà Danh Đức*

Nguyễn Thị Oanh

Anaerobic degradation of 

chloroanilines by 

Geobacter sp. KT5

Current

Microbiology

Vol.76(2), 

 2019
2019

1432-

0991
SCI

69
Vũ Ngọc Hoàng

Hồ Sỹ Thắng

Hấp phụ Cu(II) bằng vật 

liệu chế tạo từ than bùn

Phân tích Hóa

Lý Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

T-24, Số 

2/2019
2019

0868-

3224
ISSN

1

70

Hồ Sỹ Thắng

Nguyễn Chí Bình

Vũ Ngọc Hoàng

Xử lý nước thải ao nuôi cá 

tra bằng vật liệu hấp phụ 

chế tạo từ than bùn. Phần 

1. Xử lý nước thải theo 

từng mẻ

Phân tích Hóa

Lý Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

T-24, Số 

1/2019
2019

0868-

3224
ISSN

71

Hồ Sỹ Thắng

Nguyễn Chí Bình

Vũ Ngọc Hoàng

Xử lý nước thải ao nuôi cá 

tra bằng vật liệu hấp phụ 

chế tạo từ than bùn. Phần 

2. Xử lý nước thải theo mô 

hình chảy liên tục

Phân tích Hóa

Lý Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

T-24, Số 

2/2019
2019

0868-

3224
ISSN

000



72
Huỳnh Lê Uyên 

Minh

Tiếp cận thư viện mã 

nguồn mở Mymedialite 

bằng #C cho việc giảng 

dạy về hệ thống gợi ý trong 

môn học Khai phá dữ liệu

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

73

Lê Diễm Kiều

Phạm Quốc 

Nguyên

Nguyễn Văn Công

Ngô Thụy Diễm 

Trang

Tải lượng đạm, lân của ao 

nuôi tham canh cá tra 

(Pangasianadon 

hypophthalmus) ở vùng 

nuôi ven sông chính và 

kênh nội đồng khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí

NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Kỳ 1+2 - 

tháng 

2/2019

2019
1859-

4581
ISSN

74

Ngoc T. Luong*

Tu T. Vo

Doan Hoang*

A Machine Learning 

Approach to Flooding 

Attacks Prevention 

Routing Protocol in Mobile 

Ad Hoc Networks

Wireless

Communicatio

ns and Mobile

Computing

Vol. 2019 2019
1530-

8677
SCIE

75
L. T. Ngoc*

V. T. Tu

AODVDC: An Improved 

Protocol Prevents 

Whirlwind Attacks in 

Mobile Ad hoc Network

International

Journal of

Network

Security

Vol. 

21(2), 

2019

2019
1816-

3548
Non-ISI

76

Ngô Thạch Thảo 

Ly

La Văn Hùng 

Minh

Một số góp ý về điều kiện 

thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất

Tài nguyên &

Môi trường

Bộ TN&MT

Số 4 

(306)/ kỳ 

2 - tháng 

2/2019

2019
1859-

1477
ISSN

77

Ngô Thạch Thảo 

Ly

La Văn Hùng 

Minh

Tính dân chủ trong sử 

dụng đất đai từ thực tiễn tại 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tài nguyên &

Môi trường

Bộ TN&MT

Số 6 

(308)/ kỳ 

2 - tháng 

3/2019

2019
1859-

1477
ISSN

78

Ngô Thạch Thảo 

Ly

La Văn Hùng 

Minh

Hồ Kiệt

Nguyễn Hữu Ngữ

Thực trạng tiếp cận đất đai 

của hộ gia đình, cá nhận tại 

thành phố cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Tạp chí Khoa

học Đại học

Huế, Nông

nghiệp và Phát

triển nông thôn

Số 3A 

(128), 

2019

2019
2588-

1191
ISSN



79
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung

Dạy học tích hợp liên môn 

đối với môn phân tích hệ 

thống hướng đối tượng

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

80
Trần Lê Chân

Hoàng Thị Quế

Sử dụng phương pháp 

phân tích tín hiệu dòng 

điện stator (MCSA) để 

chẩn đoán hư hỏng Rotor 

động cơ điện

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 191, 

kỳ 2, 

tháng 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

81 Đặng Kim Tại

Áp dụng các phương pháp 

giải bài tập hóa học phần 

tính pH của dung dịch axit-

bazo

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, 

kỳ 1, 

tháng 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

82

Hồ Sỹ Linh

Hoàng Thị Thùy 

Dương

Quy trình sử dụng phương 

pháp đồ thị để giải bài tập 

hóa học

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1 - 

tháng 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

83
Hoàng Thị 

Nghiệp

Rèn luyện kỹ năng nghiên 

cứu khoa học cho sinh viên 

ngành sư phạm sinh học 

thông qua môn học thực 

tập nghiên cứu thiên nhiên

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 187, 

kỳ 2, 

02/2019

2019
1859-

0810
ISSN

84

Do Muoi*

Nguyen N. Hieu

Huong T. T. Phung

Huynh V. Phuc

B. Amin

Bui D. Hoi

Nguyen V. Hieu

Le C. Nhan

Chuong V. Nguyen

P. T. T. Le*

Electronic properties of 

WS2 and WSe2 

monolayers with biaxial 

strain: A first-principles 

study

Chemical

Physics

Vol.519, 

2019
2019

0301-

0104
SCI



85

N. V. Q. Binh*

Bui D. Hoi

Doan V. Thuan

Nguyen N. Hieu

Chuong V. Nguyen

Huynh V. Phuc

Tong S. Tien

Nguyen T. T. Nhan

Nguyen D. Hien

Nguyen N. Anh

Le T. Dung

Le T. T. Phuong*

Investigation of cyclotron-

phonon

 resonance in monolayer 

molybdenum disulfide

Journal of

Physics and

Chemistry of

Solids

Vol.125, 

2019
2019

0022-

3697
SCI

86

Nguyen D. Hien*

Le T. T. Phuong*

Chuong V. Nguyen

Huynh V. Phuc

Nguyen N. Hieu

Houshang Araghi 

Kazzaz

Bui D. Hoi*

Magneto-electronic 

perturbation

 effects on the electronic 

phase of phosphorene

Materials

Research

Express

Vol.6, 

2019
2019

2053-

1091
SCI

87

Doan Q. Khoa*

Duy Trinh Nguyen

Chuong V. 

Nguyen*

Vo T. T. Vi

Huynh V. Phuc

Le T. T. Phuong

Bui D. Hoi

Nguyen N. Hieu*

Modulation of electronic 

properties 

of monolayer InSe via 

strain and external electric 

field

Chemical

Physics

Vol.516, 

2019
2019

0301-

0104
SCI

88

N. V. Q. Binh*

Nguyen N. Hieu

Chuong V. Nguyen

Huynh V. Phuc

Bui D. Hoi*

Le T. T. Phuong*

Tran C. Phong

Nonlinear optical 

absorption and 

cyclotron-impurity 

resonance in monolayer 

silicene

Physica E-

Low-

Dimensional

Systems &

Nanostructures

Vol.105, 

2019
2019

1386-

9477
SCI

89

Khang D. Pham*

Le Dinh*

Chuong V. Nguyen

Nguyen N. Hieu*

Phạm Tuấn Vinh

Lê Thị Ngọc Tú

Huynh V. Phuc*

One- and two-photon-

induced cyclotron-phonon 

resonance in Modified 

Pöschl-Teller quantum 

wells

Applied

Physics A

Materials

Science &

Processing

Vol.125, 

2019
2019

1432-

0630
SCI



90

Nguyen D. Hien*

Doan V. Thuan*

C. A. Duque

E. Feddi, F. 

Dujardin

Le T. T. Phuong

Bui D. Hoi

One- and two-photon-

induced

magneto-optical absorption 

properties of hyperbolic-

type quantum wells

Optik -

International

Journal for

Light and

Electron Optics

Vol.185, 

2019
2019

0030-

4026
SCI

91

Doan Q. Khoa*

Chuong V. Nguyen

Le M. Bui*

Huynh V. Phuc

Bui D. Hoi

Nguyen V. Hieu

Opening a band gap in 

graphene

by C–C bond alternation: 

A tight binding approach

Materials

Research

Express

Vol.6, 

2019
2019

2053-

1091
SCI

92

N. Aghoutane*

M. El-Yadri

A. El. Aouami

E. Feddi

Mohammed  El 

Haouari

F. Dujardin*

C. A. Duque

Chuong V. Nguyen

Huynh V. Phuc

Refractive index changes 

and optical

 absorption involving 1s-1p 

excitonic transitions in 

quantum dot under 

pressure and temperature 

effects

Applied

Physics A

Materials

Science &

Processing

Vol.125, 

2019
2019

0947-

8396
SCI

93

Khang D. Pham*

Chuong V. Nguyen

Huong T. T. 

Phung*

Huynh V. Phuc

B. Amin

Nguyen N. Hieu*

Strain and electric field 

tunable electronic

properties of type-II band 

alignment in van der Waals 

GaSe/MoSe2 

heterostructure

Chemical

Physics

Vol.521, 

2019
2019

0301-

0104
SCI

94

P. T. T. Le*

Le M. Bui*

Nguyen N. Hieu

Huynh V. Phuc

B. Amin*

Nguyen V. Hieu

Chuong V. 

Nguyen*

Tailoring electronic 

properties and 

Schottky barrier in 

sandwich heterostructure 

based on graphene and 

tungsten diselenide

Diamond and

Related

Materials

Vol.94, 

2019
2019

0925-

9635
SCI

95

Pham, K. D.*

Hieu, N. N.*

Bui, L. M.

Huỳnh Vĩnh Phúc

Hoi, B. D.

Lê Thị Ngọc Tú

Long G.Bach

Victor V. Ilyasov

Bin Amin

M. Idrees

Chuong V. 

Nguyen.*

Vertical strain and electric 

field tunable electronic 

properties of type-II band 

alignment C2N/InSe van 

der Waals heterostructure

Chemical

Physics Letters

Vol.761,2

019
2019

0009-

2614
SCI
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96 Lê Thị Mỹ Hạnh

Quản lý hoạt động thực tập 

tốt nghiệp của sinh viên 

khoa Kỹ thuật - Công nghệ 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 191, 

kỳ 2, 

tháng 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

97

Huỳnh Ngọc Tâm

Lê Uyển Thanh

Trần Thanh Tùng

Nguyễn Minh 

Đăng

Lưu Thái Danh

Nguyễn Thị Thu 

Nga

Đánh giá hiệu quả phòng 

trị của thực khuẩn thể và 

thuốc trừ vi khuẩn đối với 

bệnh héo xanh do vi khuẩn 

Ralstonia solanacearum 

trên cây Hoa Cúc 

(Chrysanthemum sp.) ở 

điều kiện ngoài đồng

Tạp chí

NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Tháng 

5/2019
2019

1859-

4581
ISSN

98

Huynh Ngoc Tam

Le Uyen Thanh

Trinh Quang Phap

Tran Thanh Tung

Luu Thai Danh

Nguyen Thi Thu 

Nga

Isolation and virulent 

evaluation of Ralstonia 

solanacearum cause the 

Bacterial wilt in 

chrysanthemum 

(Chrysanthemum Sp.) from 

Makong delta and Lam 

Dong province

Biological

Forum-An

International

Journal

Vol. 

11(1), 

2019

2019
2249-

3239
Non-ISI

99

Phạm Quốc Việt

Lê Thị Thu Hương

Lư Ngọc Trâm 

Anh

Đa dạng tài nguyên thực 

vật thân gỗ rừng ngập mặn 

tại xã Lâm Hải, huyện 

Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Tạp chí Rừng

và Môi trường

TƯ Hội

KHKT LN VN

Số 7, 2019 2019
1859-

1248
ISSN

100 Nguyễn Kim Búp

Nghiên cứu chế độ khử 

trùng và ảnh hưởng của 

Benzyl Adenin (BA) đến 

sự nhân chồi Mận Hòa An 

(Syzygium samarangense 

[BLUME] Merrill & 

Rerry]) in Vitro

Tạp chí

NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Số 6, Kỳ 

2, tháng 

3/2019

2019
1859-

4581
ISSN

101
Nguyễn Thị Bé 

Nhanh

Biện pháp nâng cao ý thức 

sử dụng và bảo vệ cây 

dược liệu cho học sinh 

trung học cơ sở và trung 

học phổ thông tại thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

102
Nguyễn Thị Bé 

Nhanh

Kỹ thuật trồng thanh long 

ruột đỏ (hylocereus 

polyrhizus) đạt hiệu quả 

cao ở huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Số kì 2 - 

5/2019
2019

1859-

2694
ISSN



103

Nguyễn Văn 

Hưng

Nguyễn Hữu Nghị

Bùi Thị Minh 

Nguyệt

Điều chế vật liệu nano 

N,W-TiO2/Bentonit để 

phân hủy quang xúc tác 

xanh Methylen trong dung 

dịch nước dưới nguồn ánh 

sáng nhìn thấy

Phân tích Hóa

Lý Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

Tập 24, 

số 2/2019
2019

0868-

3224
ISSN

104

Nguyễn Văn 

Hưng

Bùi Thị Minh 

Nguyệt

Điều chế vật liệu nano N-

ZnO có hoạt tính quang 

xúc tác cao dưới nguồn 

ánh sáng nhìn thấy bằng 

phương pháp xử lý nhiệt 

đơn giản

Phân tích Hóa

Lý Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

Tập 24, 

số 1/2019
2019

0868-

3224
ISSN

105
Phạm Thị Thanh 

Mai

Đa dạng tài nguyên thực 

vật lớp Loa Kèn 

(Liliopsida) ở khu di tích 

Gò Tháp, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp

Tạp chí

NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Kỳ 1 - 

tháng 

4/2019

2019
1859-

4581
ISSN

1

106
Phạm Thị Thanh 

Mai

Nghiên cứu đa dạng thực 

vật có mạch ở khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Tạp chí

NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Kỳ 1 - 

tháng 

3/2019

2019
1859-

4581
ISSN

107

Trần Thị Ngọc 

Anh

Nguyễn Văn Trọn

Trần Tấn Phát

Nguyễn Thu 

Hương

Nguyễn Thị Thu 

Phát triển năng lực vận 

dụng kiến thức hóa học 

vào thực tiễn cho học sinh 

thông qua dạy học phần 

hidrocacbon

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, 

kỳ 2 - 

tháng 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

108
Trần Thị Ngọc 

Anh

Xây dựng tiêu chí đánh giá 

năng lực

vận dụng kiến thức hóa 

học vào thực tiễn dạy học 

phần Hidrocacbon của học 

sinh lớp 11

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1 -

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

109

Trần Thị Thanh 

Thư

Phạm Thị Mỹ 

Hạnh

Sử dụng sơ đồ VEE trong 

dạy học phần "Thí nghiệm 

trong dạy học vật lý phổ 

thông"

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

110 Lê Thị Thanh

Hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu sự tăng trưởng 

của lươn đồng trong điều 

kiện nuôi tại tỉnh Đồng 

Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, 

kỳ 1 - 

tháng 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN



111
Bùi Quốc Trung

Lê Thị Thanh

Nghiên cứu đặc điểm sinh 

học của thỏ nhà trong quá 

trình nuôi thử nghiệm phục 

vụ hoạt động giảng dạy ở 

tỉnh Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 191, 

kỳ 2 - 

tháng 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

112
Châu Hoàng 

Trọng

Hướng dẫn kỹ thuật thể 

hiện chất liệu sơn khắc 

trong môn học bố cục cho 

sinh viên ngành mỹ thuật

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 191, 

kỳ 2, 

tháng 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

113
Lại Thị Thanh 

Thủy

Nâng cao chất lượng rèn 

luyện nghiệp vụ su phạm 

cho snh viên ngành sư 

phạm âm nhạc

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, 

kỳ 2, 

tháng 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

114 Lê Thị Vân Kiều

Thực trạng và một số biện 

pháp quản lí hoạt động 

giáo dục văn hóa sử dụng 

mạng xã hội cho sinh viên 

Trường Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Giáo

dục

Bộ GD&ĐT

Số đặc 

biệt, kì 2 

tháng 

5/2019

2019
0866-

7476
ISSN

115 Lượng Minh Trí

Một số dạng thức bố cục 

thị giác giúp sinh viên mỹ 

thuật Trường Đại học 

Đồng Tháp thể hiện giá trị 

biểu cảm trong tác phẩm 

hội họa

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, 

kỳ 1, 

tháng 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

116
Nguyễn Đắc 

Nguyên

Một số vấn đề tổ chức quá 

trình dạy - tự học cho sinh 

viên khoa sư phạm nghệ 

thuật

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, 

kỳ 2, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

117 Nguyễn Huy Bình

Rèn luyện tự học xướng 

âm cho sinh viên âm nhạc 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

118
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như

Hướng dẫn tiếp cận 

phương pháp dạy học 

Kodály và Orff-Schulwerk 

cho sinh viên ngành sư 

phạm âm nhạc - Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 191, 

kỳ 2, 

tháng 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

119

Phạm Thị Thu 

Hằng

Lê Mạnh Hà

Dạy học sinh hiểu về tính 

hình tượng trong điêu khắc 

tượng nhà mồ Bahnar và 

Giarai ở Tây Nguyên

Giáo chức

Việt Nam

Hội Cựu Giáo

chức VN

Số 142, 

02/2019
2019

1859-

2902
ISSN

000

000



120
Trương Thị Kim 

Hạnh

Một số kỹ năng hát hợp 

xướng giáo viên âm nhạc 

cần nắm vững trong giảng 

dạy chương trình âm nhạc 

phổ thông mới

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, 

kỳ 2, 

tháng 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

121 Huỳnh Ngọc Linh

Thực trạng hoạt động của 

cố vấn học tập ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Kỳ 2, 

5/2019
2019

1859-

2694
ISSN

122

Bùi Lê Vy Khuê

Thân Thị Vân Anh

Lê Thanh Nguyệt 

Anh

Biện pháp cải thiện kỹ 

năng đọc tiếng Anh của 

học sinh lớp 10 ở Trường 

THPT thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Kỳ 2, 

4/2019
2019

1859-

2694
ISSN

123

Lâm Bích Thảo

Nguyễn Thị Kim 

Duyên

Lê Thanh Nguyệt 

Anh

Học kỹ năng viết tiếng 

Anh của học sinh lớp 10, 

Trường THPT thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

- thực trạng và giải pháp

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Kỳ 2, 

4/2019
2019

1859-

2694
ISSN

124

Phạm Minh Trí

Đinh Ngô Nhật 

Ánh

Lê Thanh Nguyệt 

Anh

Thực trạng học kỹ năng 

nghe tiếng Anh của học 

sinh lớp 10 ở Trường 

THPT Lấp Vò 2, tỉnh 

Đồng Tháp

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Kỳ 2, 

4/2019
2019

1859-

2694
ISSN

125
Ngô Phương Thủy

Võ Thị Kim Thảo

Giải pháp phát triển kỹ 

năng viết tiếng Anh cho 

sinh viên không chuyên

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

Kỳ 2, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

126 Ngô Phương Thủy

Xây dựng mô hình tiếng 

Anh cộng đồng trong cơ sở 

giáo dục

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số Đặc 

biệt, kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

127
Nguyễn Thanh 

Huy

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu 

cho sinh viên ở các lớp 

tiếng Anh tăng cường bậc 

hai tại Trường Đại học 

Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số Đặc 

biệt, kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

000



128 Nguyễn Văn Tám

Sự khác biệt và tương đồng 

trong tiếng Hoa của người 

Trung Quốc đại lục và 

Người Đài Loan giúp 

giảng viên dạy môn Hán 

Ngữ tốt hơn

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

Kỳ 2, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

129
Phạm Văn Tặc

Lê Hải Duy

Hướng dẫn sinh viên 

không chuyên tiếng Anh 

nhận diện và đối phó với 

một số "Bẫy" điển hình 

trong bài thi Nghe (Phần 1) 

- Bộ giáo trình Key English 

Test (KET)

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số Đặc 

biệt, Kỳ 

2,  4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

130
Phan Thái Anh 

Thư

Khai thác các ứng dụng ghi 

âm để nâng cao ký năng 

nói cho sinh viên chuyên 

ngành tiếng Anh ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 185, 

kỳ 2, 

1/2019

2019
1859-

0810
ISSN

131 Phan Thùy Trang

Ứng dụng phương pháp 

dạy học theo nhiệm vụ 

trong dạy kỹ năng đọc hiểu 

tiếng Anh

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

132 Thái Thị Kim Diệu

Tạo động lực cho sinh viên 

không chuyên tiếng Anh 

học từ vựng qua các hoạt 

động từ vựng

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

Kỳ 2, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

133
Trần Thiện Tánh

Lê Nhựt Long

Một số đặc điểm chọn 

ngành nghề của học sinh 

lớp 12 các trường trung 

học phổ thông ở Thành 

phố Cao Lãnh

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

Kỳ 2, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

134
Nguyễn Phan 

Phương Uyên

Sự vận động của truyện 

ngắn đương đại Đồng bằng 

Sông Cửu Long

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Số kì 2-

5/2019
2019

1859-

2694
ISSN

135
Nguyễn Phan 

Phương Uyên

Ứng dụng lý thuyết nghiên 

cứu văn học từ hệ hình văn 

hóa học vào giảng dạy môn 

ngữ văn ở trường phổ 

thông trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

kỳ 2, 

tháng 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

000



136

Nguyễn Thị Bộ

Nguyễn Thị Bích 

Phượng

Một số hạn chế về năng lực 

nghề nghiệp của sinh viên 

sư phạm ngữ văn, Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 191, 

kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

137

Trần Thanh Vân

Lê Thị Kiều 

Dương

Hành động cầu khiến trực 

tiếp trong Đờn ca tài tử 

Nam Bộ

Từ điển học &

Bách khoa thư

Viện

TĐH&BKT

Số 1(57), 

1/2019
2019

1859-

3135
ISSN

138 Đỗ Duy Tú

Tinh thần khoan dung 

trong tư tưởng tôn giáo của 

Hồ Chí Minh

Văn hóa Nghệ

thuật

Bộ VH,

TT&DL

Số 419, 

5/2019
2019

0866-

8655
ISSN

139 Lê Thanh Dũng

Chính phủ kiến tạo trong 

mối quan hệ với chính 

quyền địa phương ở Việt 

Nam hiện nay

Tạp chí Khoa

học

Trường ĐH

Quảng Nam

Số 14, 

2019
2019

0866-

7586
ISSN

140 Lê Thị Lệ Hoa

Đổi mới phương pháp dạy 

học môn Giáo dục công 

dân theo định hướng phát 

triển năng lực, phẩm chất 

người học

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

141 Lê Thị Lệ Hoa

Nâng cao hiệu quả rèn 

luyện nghiệp vụ sư phạm 

cho sinh viên thông qua sự 

phối hợp giữa Trường Đại 

học Đồng Tháp với các 

trường trung học phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, kì 

1, 4/2019
2019

1859-

0810
ISSN

142 Lê Văn Tùng
Triết học giáo dục và triết 

lý giáo dục

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Kì 1 - 

1/2019
2019

1859-

2694
ISSN

143 Mai Thị Thanh

Công bằng xã hội và thực 

hiện công bằng xã hội ở 

Việt Nam hiện nay

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

000



144
Nguyễn Công Lập

Lê Trung Nhiệm

Giáo dục chủ nghĩa nhân 

văn Hồ Chí Minh cho sinh 

viên Trường Đại học Đồng 

Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

145 Nguyễn Công Lập

Tác phẩm "Đạo đức cách 

mạng" của Chủ tich Hồ 

Chí Minh với vai trò của 

chủ thể lãnh đạo, quản lý 

việc hoạch định và thực thi 

chính sách xã hội ở Việt 

Nam

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

146 Nguyễn Thế Hồng

Nguồn gốc xuất thân của 

tư sản người Việt ở Nam 

Kỳ thời Pháp thuộc

Nghiên cứu

Ấn Độ và

Châu Á

Viện Nghiên

cứu Ấn Độ và

Tây Nam Á

Số 1 (74), 

1/2019
2019

0866-

7314
ISSN

147
Nguyễn Thị 

Hồng Vân

Định hướng nâng cao 

phương pháp và kỹ năng 

tìm, tra cứu, đọc tài liệu, 

xử lý thông tin

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

148
Nguyễn Thị 

Hồng Vân

Một số giải pháp phát huy 

hiệu quả kỹ năng và 

phương pháp học tập cho 

sinh viên

Tạp chí Khoa

học Đại học

Cửu Long

Số 13, 

3/2019
2019

2354-

1423
ISSN

149
Nguyễn Thị 

Hồng Vân

Những khác biệt về chế độ 

làm việc của giảng viên các 

trường cao đẳng khi so 

sánh các văn bản quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo với Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Tạp chí Giáo

dục

Bộ GD&ĐT

Số Đặc 

biệt,  

4/2019

2019
0866-

7476
ISSN

150
Nguyễn Thị 

Hồng Vân

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 

Minh trong di chúc về việc 

rèn luyện đạo đức của lực 

lượng cán bộ, nhà giáo 

hiện nay

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

000
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Nguyễn Thanh 

Phong

Trần Kim Ngọc

Nhận thức của người dân 

về tổ công tác xã hội trong 

bệnh viện (Trường hợp 

nghiên cứu Bệnh việc Đa 

khoa tỉnh Vĩnh Long và 

tỉnh Đồng Tháp)

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 37, 

4/2019
2019

0866-

7675
ISSN

152
Trương Thị Mỹ 

Dung

Giải pháp ngăn chặn bạo 

lực học đường ở trường 

phổ thông trong bối cảnh 

hiện nay

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 184, 

kỳ 1 - 

tháng 

1/2019

2019
1859-

0810
ISSN

153 Huỳnh Ngọc Cảm

Điều kiện chính quy cho 

bài toán tối ưu DC với ràng 

buộc hệ bất phương trình 

lồi và tập lồi

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 35, 

4/2019
2019

0866-

7675
ISSN

154

P. H. A. Ngoc*

Hieu Trinh

Le Trung Hieu

N. D. Huy 

On contraction of 

nonlinear difference 

equations with time-

varying delays

Mathematische 

 Nachrichten

Số 292 

(4), 2019
2019

1522-

2616
SCI

155

Lương Viết 

Thông, 

Lê Xuân Trường

Bồi dưỡng năng lực mô 

hình hóa toán học cho học 

sinh thông qua dạy học chủ 

đề hàm số mũ, hàm số 

logarit-lớp 12

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, kì 

1, 4/2019
2019

1859-

0810
ISSN

156
N.T.Phuc*

T.G.Nam*

The structure of Leavitt 

path algebras and the 

Invariant Basis Number 

property

Journal of

Pure and

Applied

Algebra

Vol. 223, 

Issue 11, 

2019

2019
0022-

4049
SCI

157

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Trung 

Hiếu*

A new hybrid projection 

algorithm for equilibrium 

problems and 

asymptotically quasi phi-

nonexpansive mappings in 

Banach spaces

Revista de la

Real

Academia de

Ciencias

Exactas

Fisicas y

Naturales

Serie A-

Matematicas

Vol.113,N

o.13, 2019
2019

1578-

7303
SCIE

158

Nguyễn Trung 

Hiếu

Phạm Thị Ngọc 

Mai

Convergence of CR-

iteration to common fixed 

points of three G-

nonexpansive mappings in 

Banach spaces with graphs

Tạp chí Khoa

học

Trường ĐHSP

TPHCM

Vol. 16, 

No.3, 

2019

2019
1859-

3100
ISSN

000



159

Nguyễn Kim 

Ngoan

Nguyễn Trung 

Hiếu

Sự hội tụ của dãy lặp kiểu 

Agarwal đến điểm bất 

động chungcủa hai ánh xạ 

alpha-không giãn suy rộng 

trong không gian Banach 

lồi đều

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 37, 

4/2019
2019

0866-

7675
ISSN

160
Nguyễn Văn 

Dũng*

The metrization of 

rectangular b-metric spaces

Topology and

its

Applications

Vol.261, 

2019
2019

0166-

8641
SCIE

161

Vo Minh Tam

Nguyen Huynh 

Vu Duy

Nguyen Kim Phat

Error bounds for 

generalized mixed weak 

vector quasiequilibrium 

problems via regularized 

gap functions

Tạp chí Khoa

học

Trường ĐHSP

TPHCM

Tập 

16(3), 

2019

2019
1859-

3100
ISSN

162 Võ Xuân Mai

Khái niệm và một số đặc 

trưng của năng lực trực 

giác toán học trong dạy 

học Toán ở trường phổ 

thông

Tạp chí Giáo

dục

Bộ GD&ĐT

Số 448, kì 

2, 2/2019
2019

0866-

7476
ISSN

163
Dương Thanh 

Tùng

Tín ngưỡng nữ thần ở Sa 

Đéc nhìn từ đức tin và thực 

hành nghi lễ

Khoa học Đại

học Văn Hiến

Số 6 (3), 

2019
2019

1859-

2961
ISSN

1

164

Doan Thi Thu

Duong Van 

Khanh

越南岘港市老年人社会福

利政策现状 / Researching 

on Status of Social 

Welfare Policy for the 

Elderly in Da Nang city, 

Vietnam

建筑工程技术

与设

/Architectural

Engineering

Technology

and Design

Journal (China)

No 2, 

2019
2019

2095-

6630
Non-ISI

165

Trần Hoàng 

Phong

Nguyễn Quốc An

Nghi thức thờ Quan Thánh 

Đế Quân trong đạo Tứ Ân 

Hiếu Nghĩa

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 36, 

2/2019
2019

0866-

7675
ISSN

166
Trần Thanh 

Thảo Uyên

Khai thác và bảo vệ Vườn 

quốc gia Cát Tiên

Du lịch

Bộ VH,

TT&DL

Số 5, 2019 2019
0866-

7373
ISSN

167
Trần Thanh 

Thảo Uyên

Tìm hiểu nét đặc trưng văn 

hóa Đồng Tháp Mười mùa 

nước nổi

Nghiên cứu

văn hóa 

Số 

2(182), 

2019

2019
0866-

7667
ISSN



168

Cao Dao Thép

Huỳnh Thị Mỹ 

Hồng

Sử dụng bản đồ tư duy 

giảng dạy nội dung "Thể 

thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản hành chính" cho 

sinh viên

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 188, 

kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

169
Lê Anh Tuấn

Võ Thị Nhỏ

Nâng cao chất lượng dạy 

học tại Trường Đai học 

Đồng Tháp theo xu hướng 

phát triển của IoT

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

170
Đỗ Thị Hồng 

Hạnh

Đặc điểm truyền thuyết địa 

danh có liên quan đến 

những sự kiện lịch sử và 

nhân vật có công chống 

giặc ngoại xâm ở vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 36, 

2/2019
2019

0866-

7675
ISSN

171

Nguyễn Hữu Gọn

Lương Thị 

Huỳnh Như

Nâng cao chất lượng hoạt 

động dạy học học phần 

tiếng Anh chuyên ngành 

du lịch cho sinh viên ngành 

Việt Nam học ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 185, 

kỳ 2, 

1/2019

2019
1859-

0810
ISSN

172

Nguyễn Thanh 

Hà

Trần Ngọc Thuận

Trần Thanh Phúc

Giải pháp bồi dưỡng giáo 

viên trung học phổ thông 

theo chuẩn nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang

Quản lý giáo

dục

Học viện

QLGD

Số 2, 

2/2019
2019

1859-

2910
ISSN

173

Vũ Nguyên Chấn

Phạm Thị Kim 

Chi

Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin vào 

dạy học trong giai đoạn 

hiện nay

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, 

Kỳ 1, 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

174 Vũ Thị Bích Ngọc

Biện pháp quản lý hoạt 

động thư viện của các 

trường trung học cơ sở trên 

địa bàn thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Quản lý giáo

dục

Học viện

QLGD

Vol 11, 

No 5/2019
2019

1859-

2910
ISSN

175
Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Đào tạo kỹ năng thông tin 

cho người sử dụng thông 

qua phương pháp học tập 

dựa trên trò chơi

Tạp chí Thư

viện VN

Thư viện

QGVN

Số 3 (77), 

5/2019
2019

1859-

1450
ISSN

176 Trần Thị Lụa

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hoạt động giáo dục đạo 

đức cho học sinh trung học 

phổ thông 

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 187, 

kỳ 2, 

02/2019

2019
1859-

0810
ISSN



177

Nguyễn Văn Bản

Phan Thị Bảo Hà, 

Chu Thị Khánh Hà

Phát triển kĩ năng nghe nói 

cho học sinh lớp 2 qua 

môn Tập làm văn theo 

quan điểm giao tiếp

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 37, 

4/2019
2019

0866-

7675
ISSN

178

Tăng Thái Thụy 

Ngân Tâm

Phạm Thị Kim 

Chi

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hoạt động giáo dục hướng 

nghiệp cho học sinh 

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1 -

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

179

Võ Thị Bích 

Ngoan

Lê Tấn Lộc

Ảnh hưởng của văn hóa 

nhà trường đối với sinh 

viên khoa Giáo dục 

Trường Đại học Đồng 

Tháp - Thực trạng và giải 

pháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

180

Nguyen Van 

Dung*

Tran Van An

Võ Thị Lệ Hằng

Remarks on Frink’s 

metrization technique and 

applications

Fixed Point

Theory 

 Vol.20, 

No.1, 

2019

2019
1583-

5022
SCIE

181

Nguyễn Thành 

Nghĩa, Huỳnh Thị 

Kim Loan

Điều kiện đủ cho tính chất 

co suy rộng của hệ phương 

trình phi tuyến tính phụ 

thuộc thời gian có chậm

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 37, 

4/2019
2019

0866-

7675
ISSN

182
Đặng Trường 

Trung Tín

Đánh giá trình độ thể lực 

của nam sinh viên không 

chuyên giáo dục thể chất 

khóa 2017 - 2021 Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 184, 

kỳ 1, 

1/2019

2019
1859-

0810
ISSN

183

Trần Văn Phúc

Nguyễn Kim 

Chuyên

Giáo dục đạo đức nghề 

nghiệp cho sinh viên sư 

phạm Trường Đại học 

Đồng Tháp đáp ứng yêu 

cầu chuẩn nghề nghiệp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

184

Nguyễn Minh 

Phương

Huỳnh Thị Thúy 

Vân

Quản lý cơ sở vật chất, 

thiết bị dạy học tin học 

không chuyên ở Trường 

Đại học Đồng Tháp đáp 

ứng yêu cầu  đổi mới giáo 

dục

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, 

Kỳ 2, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

185
Nguyễn Minh 

Phương

Tạo môi trường hỗ trợ sinh 

viên khởi nghiệp thông qua 

mô hình câu lạc bộ

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, 

Kỳ 1, 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

186

Phạm Thanh 

Tùng

Trần Minh Hùng

Những yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình tự học của 

sinh viên

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 193, 

5/2019
2019

1859-

0810
ISSN



187

Lê Thị Mỹ Hương

Nguyễn Thị Ngọc 

Nhiều

Cao Thị Diệu 

Xây dựng một số bài tập 

dạy câu kể bằng các hình 

thức mới cho học sinh tiểu 

học trong phân môn luyện 

từ và câu

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, 

Kỳ 1, 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

188 Bùi Thanh Tính

Một vài đặc điểm về thành 

ngữ biểu thị tình cảm trong 

Tiếng Việt và Tiếng Hàn

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

189
Đặng Ngọc Thu 

Thảo

Ứng dụng công nghệ thông 

tin vào dạy và học

Dạy và học

ngày nay

TƯ Hội KH

VN

Kì 2 - 5, 

2019
2019

1859-

2694
ISSN

190
Huỳnh Cẩm 

Thảo Trang

Giải pháp phát triển kỹ 

năng giao tiếp tiếng Anh 

cho học sinh Trường Tiểu 

học Bùi Thị Xuân, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

tháng 

5/2019
2019

1859-

0810
ISSN

191 Huỳnh Sơn Lâm

Biện pháp nâng cao hiệu 

quả công tác giáo dục 

hướng nghiệp cho học sinh

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 190, 

kỳ 1, 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

192
Huỳnh Tấn 

Thạch

Vận dụng phương pháp 

dạy học theo nhóm vào dạy 

học xử lý văn bản cơ bản 

trong chương trình ứng 

dụng công nghệ thông tin 

trình độ cơ bản ở Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 191, 

kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

193 Lê Quang Minh

Phát triển chương trình đào 

tạo ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo tiếp 

cận năng lực người học

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

194

Lê Thanh Thủy

Cao Thị Thanh 

Nghĩa

Nâng cao kỹ năng nói tiếng 

anh cho 

sinh viên không chuyên tại 

Trường Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

195 Lê Thanh Thủy

Sử dụng trò chơi trong dạy 

học tiếng Anh cho sinh 

viên không chuyên

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 192, 

Kỳ 1, 

5/2019

2019
1859-

0810
ISSN

000



196
Phạm Huệ Minh

Trần Văn Mạnh

Phương pháp phân tích 

chất lượng câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan 

Module sử dụng bảng tính 

cơ bản theo hướng tiếp cận 

năng lực

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 191, 

kỳ 2, 

4/2019

2019
1859-

0810
ISSN

197
Trần Văn Mạnh

Phạm Huệ Minh

Tổ chức kiểm tra, đánh giá 

hoạt động dạy học môn Tin 

học ứng dụng công nghệ 

thông tin cơ bản tại Trường 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 186, 

kỳ 1, 

2/2019

2019
1859-

0810
ISSN

198

Trần Hoài Lam

Nguyễn Văn Du

Nguyễn Minh 

Thảo

Quách Nguyễn 

Khánh Nguyên 

Sự hấp phụ Pb2+ và Cu2+ 

trong nước của vật liệu 

silica được tổng hợp từ tro 

đốt lò gạch

Phân tích Hóa

Lý Sinh

Hội KHKT PT

HLS VN

T-24, số 

1/2019
2019

0868-

3224
ISSN

199

Nguyễn Minh 

Thảo*

Trần Quốc Trị

Trần Văn Tân*

The ground and excited 

low-lying states of 

VSi20/−/+ clusters from 

CASSCF/CASPT2 

calculations

Chemical

Physics Letters

Vol. 721, 

2019
2019

0009-

2614
SCI

200

Nguyễn Thị 

Oanh*

Hà Danh Đức*

Degradation of 

chlorotoluenes and 

chlorobenzenes by the dual-

species biofilm of 

Comamonas testosterone 

strain KT5 and Bacillus 

subtilis strain DKT

Annals of

Microbiology

Vol.69(3), 

 2019
2019

1869-

2044
SCIE

201

Nguyen Thi 

Oanh*

Khuat Dang Long*

New species of the 

Rhaconotus jacobsoni  

group (Hymenoptera, 

Braconidae, Doryctinae) 

from Vietnam

Zookeys Vol. 2019 2019
1313-

2970
SCIE

202

D.N.H.Thanh

Ugur Erkan

V.B.Surya Prasath

Viek Kumar

Nguyen Ngoc 

Hien

A skin Lesion 

Segmentation  Method for 

Dermoscopic Iamages 

Based on Adaptive 

Thresholding with 

Normalization of Color 

Models

ISBN Vol. 2019 2019 ISBN

203
Nguyễn Hoàng 

Nam

Công tác xây dựng bộ sưu 

tập số tài liệu nội sinh tại 

Trung tâm Thông tin - Thư 

viện Lê Vũ Hùng, Trường 

Đại học Đồng Tháp

Tạp chí Thư

viện VN

Thư viện

QGVN

Số 3 (77), 

5/2019
2019

1859-

1450
ISSN



204
Nguyễn Thị Như 

Quyến

Bồi dưỡng giáo viên theo 

hướng phát triển năng lực 

nghề nghiệp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, 

kỳ 2, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

205
Nguyễn Thị Như 

Quyến

Những tác động tích cực 

giúp sinh viên Trường Đại 

học Đồng Tháp học tốt 

môn Tin học không chuyên

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

3917
ISSN

206
Nguyễn Thị Như 

Quyến

Phát triển nguồn nhân lực 

nghề công tác xã hội trong 

bối cảnh hiện nay

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 188, 

kỳ 1, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

207

Trần Thị Kim 

Trang

Nguyễn Hoàng 

Nam

Phát triển văn hóa đọc tại 

Trung tâm thông tin - thư 

viên Lê Vũ Hùng, Trương 

Đại học Đồng Tháp

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số 189, 

kỳ 2, 

3/2019

2019
1859-

0810
ISSN

208

Trần Thị Kim 

Trang

Nguyễn Châu 

Minh Thư

汉语、越南语教学中的谐

音教学策略/Homophonic 

Teaching Strategies in 

Chinese and Vietnamese 

Teaching

HTQT 2019 2019 ISBN

209
Phó Nguyễn 

Tường Giang

Đặc điểm sáng tạo của trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi trong 

hoạt động vẽ bằng màu 

nước

Thiết bị giáo

dục

Hiệp hội

TBGD VN

Số ĐB, 

5/2019
2019

1859-

0810
ISSN

210
Đoàn Duy Trúc 

Ngọc

Phương pháp "Dĩ bất biến 

ứng vạn biến" trong tư 

tưởng ngoại giao Hồ Chí 

Minh

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt, 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

211

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo

Nguyễn Thị Mỹ 

Dung

Những thuận lợi và khó 

khăn của sinh viên công 

nghệ thông tin, Trường Đại 

học Đồng Tháp trong bối 

cảnh cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 1, 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

212 Phạm Văn Khanh

Xây dựng và kiến tạo văn 

hóa học đường - từ nhận 

thức đến hiện thực 

Tạp chí Khoa

học

Đại học Đồng

Tháp

Số 36, 

2/2019
2019

0866-

7675
ISSN

000



213 Võ Thị Bích Vân

Nghệ thuật trang trí - ý 

nghĩa, thành tựu trong giáo 

dục và đời sống

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

214 Võ Thị Bích Vân

Phương pháp tổ chức hoạt 

động tạo hình - khoa học 

trong tiếp cận và ứng dụng 

của sinh viên Ngành Giáo 

dục mầm non

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt kỳ 2 - 

tháng 

4/2019

2019
1859-

3917
ISSN

215
Võ Thị Bích Vân

Võ Ngọc Quyên

Xây dựng nhóm biện pháp 

bồi dưỡng năng lực học tập 

về tạo hình trang trí cho 

sinh viên Ngành Giáo dục 

mầm non, Trường Đai học 

Đồng Tháp

Giáo dục và

Xã hội

HH các trường

ĐH - CĐ NCL

VN

Số đặc 

biệt 

5/2019

2019
1859-

3917
ISSN

216  Hồ Ngọc Lợi 

 So sánh sự phát triển 

thể lực chung giữ sinh 

viên câu lạc bộ ngoại 

khóa Karatedo và câu 

lạc bộ ngoại khóa 

Vovinam trường Đại học 

Đồng Tháp bằng phương 

pháp thực nghiệm song 

song 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Tháng

8/2019 
2019

1859-

0810 
 ISSN 

217

Lê Thị Minh

Đạo 

Đỗ Vĩnh Khiết 

 The build full self-

confidence in tennis 

female players 13-15 

year old in the 

psychological coaching 

system 

 Innovative 

Journal of 

Medical 

Health Science 

Số7/2019 

482–485(

2019 

2019
2277-

4939 
 ISSN 

218
Ngô Trần Thúc

Bảo 

 Đánh giá trình độ kỹ 

thuật và thể lực chuyên 

môn của nam sinh viên 

chuyên ngành giáo dục 

thể chất khóa 2016 

Trường ĐHĐT sau khi 

học xong học phần huấn 

luyện chuyên sâu môn 

Đá cầu 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt

tháng

11/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

219

Nguyễn Duy

Thanh

Nguyễn Thị

Thùy Dương (A) 

 Xây dựng các test đánh 

giá thể lực chuyên môn 

cho vận động viên đội 

tuyển bóng chuyền nam 

trường Đại học Đồng 

Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 195

kỳ 2-

tháng

06/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

000



220
Nguyễn Tất

Hùng 

 Giáo dục lý tưởng cách 

mạng cho thanh niên 

tỉnh Đồng Tháp hiện nay 

 Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 

Số 147,

07/2019 
2019

1859-

2902 
 ISSN 

221
Nguyễn Thị

Huyền 

 Giáo dục chủ nghĩa yêu 

cho sinh viên các trường 

Đại học, Cao đẳng ở tỉnh 

Đồng Tháp hiện nay 

 Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 

Số 147,

7/2019 
2019

1859-

2902 
 ISSN 

222
Nguyễn Trung

Nam 

 Nghiên cứu lựa chọn 

một số bài tập phát triển 

sức mạnh tốc độ cho 2 

đội bóng đá futsal nữ 

khoa giáo dục thể chất 

và quốc phòng an ninh 

trường Đại học Đồng 

Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 196

kỳ 1-

tháng 7-

2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

223

Phạm Việt

Thanh

Nguyễn Quang

Vinh 

 Xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá tâm lý cho nam 

VĐV đội tuyển đá cầu 

Đồng Tháp 

 Tạp chí Khoa 

học thể thao 

Số

5/2019 
2019

1859-

4662 
 ISSN 

224

 Trần Hữu Điền, 

Huỳnh Nguyễn

Kim Ngàn 

 Nghiên cứu các chỉ tiêu 

vận động đánh giá thể 

lực và chức năng sinh lý 

cho vận động viên 

Karatedo trẻ lứa tuổi 16-

18 tỉnh Đồng Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 195,

kỳ 2

6/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

225
 Trần Văn Đỏ

Ngô Thanh Kiệt 

 Nghiên cứu lựa chọn 

các test đánh giá trình độ 

kỹ thuật và thể lực môn 

Bóng rổ cho sinh viên 

chuyên ngành GDTC 

Trường Đại học Đồng 

Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số

tháng

6/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

226
 Dương Huy Cẩn 

Lê Duy Cường 

 Một số biện pháp phát 

triển năng lực nghề 

nghiệp cho sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu học 

thông qua dạy học học 

phần "Nghiệp vụ sư 

phạm" ở trường Đại học 

Đồng Tháp 

 Tạp chí Giáo 

dục 

Số 455,

Kì 1 -

6/2019 

2019
2354-

0753 
 ISSN 

227

 Dương Huy Cẩn 

Trần Thanh

Nguyên 

 Sử dụng tư liệu thực 

tiễn phát triển kiến thức 

cho học sinh trong dạy 

học chủ đề tự nhiên môn 

Tự nhiên và Xã hội lớp 3 

 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp 

Số 40,

10- 2019 
2019

0866-

7675 
 ISSN 

000



228

 Dakuo He

Dong Xiao*

Ba Tuan Le; 

Yachun Mao; 

Feng Shan; 

Ha Thai Thuy

Lam 

 Coal mine area 

monitoring method by 

machine learning and 

multispectral remote 

sensing images 

 Infrared 

Physics & 

Technology 

Vol.

103,

2019 

2019

1350-

4495/

1879-

0275 

 SCIE 

229

 Ba Tuan Le*, 

Ha Thai Thuy

Lam* 

 Hyperspectral image 

classification based on 

average spectral-spatial 

features and improved 

hierarchical-ELM 

 Infrared 

Physics & 

Technology 

Vol.

102,

2019 

2019

1350-

4495/

1879-

0275 

 SCIE 

230

 Ba Tuan Le*, 

Ha Thai Thuy

Lam* 

 Total aromatics of 

diesel fuels analysis by 

deep learning and near-

infrared spectroscopy 

 Spectroscopy 

Letters 

Vol

2019 
2019

0038-

7010/

1532-

2289 

 SCIE 

231
Hồ Thị Lệ

Hồng 

 Phối hợp giữa gia đình 

và nhà trường trong việc 

thực hiện chế độ sinh 

hoạt hàng ngày cho trẻ ở 

trường mầm non 

 Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội 

ố ĐB,

kỳ 1,

tháng

12/2019 

2019
1859-

3917
 ISSN 

232
Huỳnh Mỹ

Linh 

 Sử dụng đúng thuật ngữ 

khi dạy

 viết chữ cái, chữ ghi vần, 

tiếng và từ ngữ trong giờ 

Tập viết, Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục. 

 Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội 

Số ĐB

kì 1, 

12/2019 

2019
1859-

3917
 ISSN 

233
Huỳnh Thị

Trúc Giang 

 Tăng cường giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh 

tiểu học hiện nay 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt,

10/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

234  Lê Thị Kim Anh 

 Tiếp cận dạy học theo 

dự án trong giáo dục 

hành vi bảo vệ môi 

trường cho trẻ mẫu 

giáo 4-5 tuổi 

 Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội 

Số 102,

9/2019 
2019

1859-

3917
 ISSN 

235
Lê Thị Thanh

Sang 

 Một số hành trang cần 

thiết trong thực tập sư 

phạm của giáo viên 

Mầm non tương lai 

 Tạp chí  khoa 

học ĐH Văn 

Lang 

Số 17,

09/2019 
2019

2525-

2428 
 ISSN 

000



236

Trịnh Thị

Phương Thảo*, 

Đào Thái Lai, 

Trịnh Thanh

Hải, 

Trần Trung*, 

Lê Thị Tuyết

Trinh, 

 Mobile learning for 

highschool mathematics 

as a path to better 

sustainability in a fast 

changing society: An 

exploratory study from 

Vietnam 

 Problems and 

Perspectives 

in Management 

 

Volume

17, Issue

2 , 2019 

2019
1727-

7051. 
 Scopus 

237

 Trung Tran*, 

Tuyen Thi

Thanh Nguyen 

Trinh Thi

Tuyet Le 

Tai Anh Phan  

 Slow learners in 

mathematics classes: the 

experience of 

Vietnamese primary 

education 

 Education 3-

13,  
 2019 2019

1475-

7575 
 ESCI 

238
Nguyễn Bích

Hằng 

 Xây dựng phương pháp 

truyền dạy hò Đồng 

Tháp cho sinh viên sư 

phạm Âm nhạc 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt

Tháng

6/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

239
Nguyễn Thị

Ngọc Thu 

 Biện pháp quản lí công 

tác đánh giá đội ngũ 

giảng viên Trường Đại 

học Đồng Tháp 

 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp 

Số 40

10/2019 
2019

0866-

7675 
 ISSN 

240

Trịnh Thị

Thúy Quyên

Trần Đức Hùng  

 Biện pháp sửa lỗi liên 

kết câu trong dạy học 

văn miêu tả cho học sinh 

lớp 5, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang theo 

định hướng phát triển 

năng lực 

 Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội 

Số

102/2019 
2019

1859-

3917
 ISSN 

241

 Trần Đức Hùng

Dương Ngọc

Hân

Phan Thị Minh

Nguyệt 

 Lỗi dùng từ trong bài 

viết văn miêu tả của học 

sinh lớp 4 Trường Thực 

hành Sư phạm, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp. 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 6,

năm 2019 
2019

1859-

0810 
 ISSN 

242

Trần Thánh

Tâm

Trần Đức Hùng  

 Phát triển năng lực tự 

khắc phục lỗi chính tả 

phương ngữ cho học 

sinh lớp 5, huyện Chợ 

lách, tỉnh Bến Tre 

 Tạp chí Giáo 

dục và Xã hội 

Số

102/2019 
2019

1859-

3917
 ISSN 

243
Trần Thị Giao

Xuân 

 Suử dụng phương pháp 

dạy học giải quyết vấn 

đề qua môn tự nhiên xã 

hội lớp 3 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt

tháng

6/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

000



244
Võ Ngọc

Quyên  

 Dạy hát PP dạy hát cho 

sinh viên ngành GDMN 

trường ĐHĐT 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 195;

kỳ 2.

tháng

6/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

245  Vũ Thị Hiền 

 Ngữ nghĩa của hành 

động hỏi trong giao tiếp 

hành chính trên một số 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

 Tạp chí Dạy 

và Học ngày 

nay 

Số

6/2019 
2019

1859-

2694 
 ISSN 

246

Hà Nam Khánh

Giao*

Huỳnh Quốc

Tuấn 

 Intention To Buy Air 

Ticket Online Of 

Vietnamese Consumers 

 

Transportation 

Research 

Procedia 

 2019 2019

2352-

1457/

2352-

1465 

 Scopus 

247
Lê Thị Kim

Triệu 

 Một số giải pháp để du 

lịch Việt Nam bức phá 

Kinh tế và Dự 

báo

Bộ KH&ĐT

 Số 24

8/2019 
2019

0866-

7120 
 ISSN 

248  Lê Văn Tuấn 

 Để Đồng Tháp hoàn 

thành tốt mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020

Kinh tế và Dự 

báo

Bộ KH&ĐT

Số 17,

06/2019 
2019

0866-

7120 
 ISSN 

249

Võ Thị Thu

Thanh

Lê Kim Xoàn

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nguyễn Ngọc 

 Các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định chọn 

trường Đại học Đồng 

Tháp của sinh viên năm 

nhất khóa tuyển sinh 

năm 2018 

Kinh tế và Dự 

báo

Bộ KH&ĐT

Số 18,

2019 
2019

0866-

7120 
 ISSN 

250

Nguyễn Thị

Tuyết Nhung

Nguyễn Ngọc

Trân 

 Các nhân tố ảnh hưởng 

tới ý định mua sắm xanh 

của người tiêu dùng trẻ 

trên địa bàn thành phố 

Cao Lãnh 

Kinh tế và Dự 

báo

Bộ KH&ĐT

Số 18,

2019 
2019

0866-

7120 
 ISSN 

251

 Lê Hoài An

Nguyễn Văn

Ngọc Hải

Nguyễn Ngọc

Trân 

 Nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn điểm đến 

khu du lịch Xẻo Quýt -  

tỉnh Đồng Tháp của du 

khách nội địa 

Kinh tế và Dự 

báo

Bộ KH&ĐT

Số 18,

2019 
2019

0866-

7120 
 ISSN 

252

 Nguyễn Thị Mỹ

Trinh

Bùi Trường An
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Trần Đức

Tường, 

 Nghiên cứu độc tính 

cấp và độc tính bán 

trường diễn của cao 

chiết ethanol quả thể 

nấm Vân Chi đỏ 

 Tạp chí Y 

Dược học Cần 

Thơ 
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 Nghiên cứu trồng nấm 

Vân Chi đỏ (Pycnoporus 

sanguineus) trên phế phụ 

phẩm cùi bắp và vỏ trấu 

 Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát 
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 Geometric and 

Electronic Structures of 

VB40/+ Clusters and 

Reactivity of the 

Cationic Cluster with 

 Journal of 

Physical 

Chemistry A 

 42/2019 2019

152052

15,

108956

39 

 SCI 

312

 Trần Văn Tân*,
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Marc Hendrickx* 

 Ground and Low-Lying 
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Đinh Ngọc

Thắng 

 Thực trạng về mức độ 

trí sáng tạo của sinh 

viên Trường Đại học 

 Tạp chí Giáo 

dục  

Số đặc

biệt
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2019
2354-

0753 
 ISSN 

314
Huỳnh Mộng
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 Tạp chí Giáo 
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Huỳnh Mộng

Tuyền 

 Thực trạng và một số 

biện pháp dạy học giáo 

dục học theo hướng trải 

nghiệm thực tiễn của 

sinh viên Trường ĐHĐT 

 Tạp chí Giáo 

dục 

Số
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 6/2019 

2019
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Huỳnh Mộng

Tuyền 

 Thực trạng và một số 

biện pháp quản lý hoạt 

động dạy học của tổ 

trưởng chuyên môn ở 

các trường THCS 
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tháng
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Huỳnh Thị Kiều

Trâm 

 Cách thức và điều kiện 

thực hiện giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống cho 

học sinh tiểu học tại 

huyện Chợ Mới, tỉnh An 
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 Tạp chí Giáo 
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Tạp chí Lịch 
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Nguyễn Thế
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Cuộc vận động Minh 
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kỳ đầu thế kỷ XX và 
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Ấn Độ và 

Số 10

(83),
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Hệ thống kênh đào đối 
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Hồng Vân
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phát huy tính tích cực, 
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 Phương pháp rèn luyện 

kỹ năng giao tiếp-ứng xử 
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 Giải pháp quản lý 

nguồn nhân lực hoạt 
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Lê Thị Kim
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Nguyễn Ngọc
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 Nghệ thuật tổ chức 
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sáng tác văn học nhà 
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 Trần Thanh Vân

Nguyễn Hồng
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 Lê Trung Hiếu,
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 Điều kiện bị chặn của 

hệ phương trình sai phân 

Volterra phi tuyến với 

chậm hữu hạn 

 Tạp chí khoa 
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 Đặng Lệ Thúy, 

Lê Trung Hiếu,

Lê Huỳnh Mỹ
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 Điều kiện bị chặn của 

nghiệm đối với hệ 

phương trình vi tích 

phân Volterra phi tuyến 

 Tạp chí Khoa 

học và công 
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 Đặng Lệ Thúy,
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Lê Trung Hiếu,
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chất epsilon-co của một 

lớp hệ phương trình sai 
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Lê Ngô Nhật

Huy

Lê Trung Hiếu 

 Dùng máy tính cầm tay 
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trợ giải một số dạng toán 
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Tăng Võ Nhật

Trung,
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 Xấp xỉ điểm bất động 
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Trần Kim
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ứng dụng của kĩ thuật vẽ 

trên nền lụa ẩm và vẽ 

trên nền lụa khô của SV 
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Tăng Thái Thụy
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"Phạm trù năng lực" và 
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 Hướng dẫn tự học trong 

thời đại "Cấp độ công 

nghệ thứ 5" nhằm phát 

triển năng lực của sinh 

viên 

 Tạp chí Giáo 

dục 

Số 465,

2019 
2019

2354-

0753 
 ISSN 

370
Nguyễn Văn

Cảnh 

 Các nhân tố ảnh hưởng 

đến mức độ hài lòng của 

sinh viên về hoạt động 

phục vụ đào tạo tại 

Trường Đại học Đồng 

Tháp 

 Tạp chí Giáo 

dục 

Số 455,

2019 
2019

2354-

0753 
 ISSN 

371
Nguyễn Văn

Cảnh 

 Đánh giá mức độ hài 

lòng của sinh viên về 

hoạt động phục vụ đào 

tạo tại Trường Đại học 

Đồng Tháp 

 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp 

Số 40,

2019 
2019

0866-

7675 
 ISSN 

372  Lê Minh Cường 

 Đổi mới công tác bồi 

dưỡng năng lực dạy học 

cho giáo viên phổ thông. 

 Tạp chí Giáo 

dục 

Số đặc

biệt Kì

2,

05/2019 

2019
2354-

0753 
 ISSN 

373

Nguyen Hoang

Hai

Dang N. H.

Thanh

Nguyen Ngoc

Hien

Chinthaka 

A Fast Denoising 

Algorithm for X-Ray 

Images with Variance 

Stabilizing Transform

IEEE
24-

25/10/20

19

2019

978-1-

7281-

3003-3

 Scopus 

000

000

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8909968/proceeding


374

Dang N. H.

Thanh*

Nguyen Ngoc

Hien

P. Kalavathi

Adaptive Switching 

Weight Mean Filter for 

Salt and Pepper Image 

Denoising

Elsevier

Decembe

r 18-21,

2019

2019

978-1-

7281-

3003-3

 Scopus 

375

Dang N. H.

Thanh

Nguyen Ngoc

Hien

V. B. Surya

Prasath

Adaptive Thresholding 

Skin Lesion 

Segmentation with 

Gabor Filters and 

Principal Component 

Analysis

Springer 

Singapore

August

8-9,

2019

2019
2194-

5357
 Scopus 

376

Nguyen Minh

Hue*

Dang N. H.

Thanh*

Le Thi Thanh

Nguyen Ngoc 

Image Denoising with 

Overlapping Group 

Sparsity and Second 

Order Total Variation 

Regularization

IEEE

Decembe

r 12-13,

2019

2019

978-1-

7281-

5163-2

 Scopus 

377

Nguyễn Thị

Nhành

Phạm Thiết

Trường 

 Thực trạng đào tạo giáo 

viên thông qua hoạt 

động rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm tại các 

trường sư phạm 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

 Số 200

kỳ 1,

9/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

378

Phạm Thiết

Trường

Nguyễn Hoàng

Anh

… 

 Tổ chức dạy học bài 

"Sự nở vì nhiệt của vật 

rắn" theo hướng phát 

triển năng lực thực 

nghiệm cho học sinh 

 Tạp chí Khoa 

học và Công 

Nghệ - Trường 

Đại học Phạm 

Văn Đồng 

Số 18,

12/2019 
2019

0866-

7659 
 ISSN 

379

Trần Thanh

Thúy

Nguyễn Thị Thu

Hương  

 Dạy hát dân ca qua các 

bài học tự chọn và hoạt 

động ngoài giờ lên lớp ở 

các Trường tiểu học 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

 Số 203,

10/2019 
2019

1859-

0810 
 ISSN 

380

Nguyễn Hữu

Gọn

Lương Thị

Huỳnh Như 

 Nâng cao hiệu quả hoạt 

động tự học tiếng Anh 

của sinh viên Khoa Văn 

hóa -Du lịch, Trường 

ĐHĐT 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 206,

12/2019 
2019

1859-

0810 
 ISSN 

381

 Trần Hải Vân; 

Nguyễn Thanh

Hà 

 Quản lý hoạt động dạy 

học môn tiếng Anh ở 

các trường THPT huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên 

Giang 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 200,

9/2019 
2019

1859-

0810 
 ISSN 

000



382  Đỗ Thị Thu Ba 

 Biện pháp quản lý hoạt 

động giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh các 

trường tiểu học huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp 

Số 39,

8/2019 
2019

0866-

7675 
 ISSN 

383  Đỗ Thị Thu Ba 

 Thực trạng quản lý hoạt 

động giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh các 

trường tiểu học huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt,

6/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

384
Nguyễn Bá

Tường 

 Biện pháp quản lý cơ sở 

vật chất ở Trường Đại 

học Đồng Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt,

Tháng

8/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

385  Trần Thị Lụa 

 Tăng cường giáo dục 

đạo đức cho học sinh 

trong giai đoạn hiện nay 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

 Số 208,

12/2019 
2019

1859-

0810 
 ISSN 

386

Hồ Huỳnh

Phương Mai

Nguyễn Văn Bản

Mở rộng vốn từ trong 

dạy học tập đọc, chính tả 

lớp 4 ở các trường tiểu 

học thành phố Cà mau 

theo hướng tích hợp liên 

 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp 

Số 39,

8/2019
2019

0866-

7675 
 ISSN 

387

Nguyen Van

Dung*

Vo Thi Le Hang

Solution to Kim-

Rassias’s question on 

stability of generalized 

Euler-Lagrange 

quadratic functional 

equations in quasi-

Banach spaces

Mathematical 

Methods 

in the Applied 

Sciences

1–12;

2019
2019

1099-

1476
SCI

388

Nguyễn Vũ

Hưng

Nguyễn Thị

Hồng Mỹ

Võ Thị Trúc Nhi

 Sử dụng thí nghiệm tự 

tạo trong dạy học Vật lý 

ở Trường phổ thông 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt

tháng

11/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

389
Hà Thái Thủy

Lê 

 Thuận lợi và khó khăn 

khi giảng dạy chuyên 

ngành bằng tiếng Anh và 

giải pháp khắc phục 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 204

kỳ 1 –

11/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

390

Hà Thái Thủy

Lê

Nguyễn Thị

Thanh Trúc 

 Tổ chức hoạt động thực 

hành thí nghiệm cho 

sinh viên Sư phạm Vật lí 

theo hướng phát triển 

năng lực đáp ứng 

chương trình giáo dục 

phổ thông mới 

 Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Trường 

Đại học Phạm 

Văn Đồng 

Số 18 –

12/2019 
2019

0866-

7659 
 ISSN 

000



391
 Hồ Minh Quang,

Lê Quang Minh 

 Quản lý hoạt động bồi 

dưỡng hiệu trưởng các 

trường THCS Thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 206,

kỳ 1,

12/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

392

Nguyễn Thị

Ngọc Chi,

Lê Minh Thư 

 Phát triển năng lực sư 

phạm cho sinh viên 

ngành Sư phạm Tin học 

thông qua hoạt động rèn 

luyện nghiệp vụ sư 

phạm thường xuyên 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt,

06/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

393

Huỳnh Khải

Vinh

Nguyễn Thanh

Huy 

 Ứng dụng Moodle để 

hỗ trợ hoạt động tự học 

tiếng Anh tăng cường 

cho sinh viên không 

chuyên ngữ 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 196,

2019 
2019

1859-

0810 
 ISSN 

394

Nguyễn Phương

Anh 

Nguyễn Thị

Khánh Hảo

 Giáo dục giá trị sống 

cho học sinh

lớp 5 ở một số trường 

tiểu học trên địa bàn 

 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp 

Số 39,

8/2019 
2019

0866-

7675 
 ISSN 

395
Nguyễn Hoàng

Nam 

 Biện pháp quản lý hoạt 

động ứng dụng công 

nghệ thông tin ở Trung 

tâm Thông tin - Thư 

viện Lê Vũ Hùng của 

Trường Đại học Đồng 

Tháp  

 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp 

Số 39,

8/2019 
2019

0866-

7675 
 ISSN 

396

Huỳnh Thị

Thanh Trúc, 

Hồ Sỹ Thắng 

 Khả năng giảm ion kim 

loại Cu(II), Pb(II), 

Cd(II) trong nước của 

bột hạt chùm ngây 

(Moringa oleifera) 

 Tạp chí phân 

tích Hóa, Lý 

và Sinh học,  

Tập 24,

Số

4/2019 

2019
0868-

3224 
 ISSN 

397

 Nguyễn Văn Đệ,

Hồ Sỹ Thắng,

Trương Tấn Đạt,

Phan Trọng Nam 

 Bàn về hoạt động Đào 

tạo Sau đại học chuyên 

ngành Quản lý Giáo dục 

ở vũng Đồng bằng Sông 

Cửu Long 

 Tạp chí Quản 

lý Giáo dục 

Số 10A,

10/2019 
2019

1859-

2910 
 ISSN 

398

 Van Dat Tran*

Thi My Loc

Nguyen

Nguyen Van De

Chau Soryaly

My Ngoc Doan 

 Does Cooperative 

Learning may Enhance 

the Use of Students’ 

Learning Strategies?

 International 

Journal of 

Higher 

Education 

Vol. 8,

No. 4,

August

2019 

2019

1927-

6044

1927-

6052 

 Scopus 

399

 Nguyễn Văn Đệ

Trương Tấn Đạt*

 The management of 

high school teacher 

training in Cuu Long 

river delta region - 

Reality and obtacles 

 Hanoi 

national 

university of 

education 

 2019 2019

 978-

604-54-

5848-8 

 ISBN 



400  Bùi Thanh Tính 

 Sử dụng Google Groups 

để nâng cao kỹ năng 

Viết cho sinh viên không 

chuyên tiếng Anh 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

kỳ 1-

Tháng 7-

2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

401
Đặng Ngọc Thu

Thảo 

 Phát triển kĩ năng Viết 

cho học sinh tiểu học 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số đặc

biệt -

Tháng

06/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

402
Huỳnh Cẩm

Thảo Trang 

 Phát triển kỹ năng giao 

tiếp tiếng anh cho học 

sinh trường tiểu học Bùi 

Thị Xuân, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 196,

Kỳ 1-

Tháng 7-

2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

403  Lê Quang Minh 

 Vận dụng phương pháp 

dạy học thực hành trong 

giảng dạy bài hàm tìm 

kiếm và tham chiếu theo 

cột 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

Số 205,

kỳ 2,

11/2019 

2019
1859-

0810 
 ISSN 

404

Nguyễn Hữu

Nghị

Nguyễn Văn

Hưng 

 Ảnh hưởng của lượng 

SiO2 đến cấu trúc và 

hoạt tính quang xúc tác 

của vật liệu 

nanocompozit W-

TiO2/SiO2 

 Tap chí Hóa 

học  
T57(4e1,

2)/2019 

2019
0866-

7144 
 ISSN 

405

Nguyễn Hữu

Nghị

Nguyễn Văn

Hưng 

 Ảnh hưởng của W(VI) 

đến cấu trúc và hoạt tính 

quang xúc tác của vật 

liệu nano composite W-

TiO2/SiO2 

 Tạp chí phân 

tích Hóa, Lý 

và Sinh học,  

 Tập 24, 

Số

4/2019 

2019
0866-

3224 
 ISSN 

406

Trần Thị Mỹ

Nhân

Nguyễn Minh

Thảo

Trần Quốc Trị

 Nghiên cứu các trạng 

thái electron của các 

cluster MnB20/−/+ 

 Tạp chí Khoa 

học Đại học 

Đồng Tháp 

 4/2019 2019
0866-

7675 
 ISSN 

407

Nguyễn Minh

Thảo

Nguyễn Thị

Hồng Hạnh

Đặng Thị Thu

Liễu

Lý Huy Hoàng

Phan Trung Cang

Bùi Văn Thắng

Bùi Thọ Thanh

Trần Quốc Trị

 Tính toán cấu trúc của 

các cluster B40/-/+ và 

MnB30/-/+,  

 Tạp chí Hóa 

học, Tập 57, 

số 6E1,2, 

tháng 12 – 

2019 

Tháng

12/2019 
2019

0866-

7144 
 ISSN 



408

Nguyễn Ngọc

Bích

Nguyễn Đình

Thành 

 Tổng hợp vật liệu từ 

tính bằng phương pháp 

thủy nhiệt từ nguồn thải 

rơm rạ ứng dụng xử 

 Tạp chí xúc 

tác và hấp phụ 

Việt Nam 

Vol 8

Issue

2/2019 

2019
0866-

7411 
 ISSN 

409

 Nguyễn Văn Xu

Trần Ngọc Thuận

Trần Thanh Phúc 

 Tổ chức giáo dục hướng 

nghiệp cho học sinh các 

trường trung học cơ sở 

Thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

 Tạp chí Thiết 

bị Giáo dục 

 Số 206,

12/2019 
2019

1859-

0810 
 ISSN 


